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❖ Từ những vật quý giá như vàng bạc cho đến cây kim, ngọn cỏ; không được

lấy khi chưa có sự đồng ý của chủ nhơn.

❖ Hoặc là của thường trụ, của tín thí, của chúng tăng, vật của quan, của dân,

bao gồm hết thảy các vật dụng khác. Không được không cho mà tùy tiện

lấy dùng.

• Giới thứ hai của Sa Di là không được trộm cướp những vật dụng gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Theo trong Luật dạy không được lấy trộm qua bao nhiêu cách?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Theo trong Luật dạy, không được lấy trộm qua ba cách:

1. Cướp đoạt để lấy.

2. Lén lút để lấy.

3. Lừa gạt để lấy.

❖ Ngoài ra, những việc trốn thuế, gạt đò... đều là phạm tội trộm cướp.



• Có bao nhiêu trường hợp được coi là phạm tội trộm cướp?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Có ba trường hợp phạm:

1. Tự mình lấy trộm.

2. Giám sát (tổ chức, canh chừng) việc lấy trộm.

3. Sai người khác lấy trộm.



❖ Không nên giành dựt lại.

❖ Tìm cách thuyết pháp cho họ nghe rồi xin lại.

❖ Hoặc đem tiền của mua đổi lại.

❖ Nếu không bằng lòng thì thôi; tùy họ vậy. (Kinh Nghi Tắc).

• Nếu các vật của mình như Y, Bát... bị giặc trộm cướp thì 

làm gì mới đúng Luật Phật?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Nếu nói một việc để tự giữ tròn giới không trộm cướp, là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Tôn trọng bản thân – Tôn trọng tài sản của người khác.
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• Nối chọn đáp án đúng

“Kim ngân trọng vật, dĩ chí nhất châm nhất thảo, bất đắc bất dữ

nhi thủ. Nhược ..(1).., nhược..(2).., nhược..(3).., nhược..(4)..,..(5).., 

nhất thiết vật.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

(1) (a). Tăng chúng vật

(2) (b). Quan vật

(3) (c). Thường trụ vật

(4) (d). Dân vật

(5) (e). Tín thí vật



• Nối chọn đáp án đúng

“Hoặc ..(1).., hoặc ..(2).., hoặc..(3).., nãi chí thâu thuế mạo độ 

đẳng, giai vị thâu đạo.”

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. (1) đoạt thủ, (2) trộm thủ, (3) trá thủ

b. (1) chiếm thủ, (2) thiết thủ, (3) trá thủ

c. (1) đoạt thủ, (2) trấn thủ, (3) thiết thủ

d. (1) phòng thủ, (2) cố thủ, (3) chấp thủ

e. Đáp án khác.e. Đáp án khác.



▪ ĐOẠT THỦ

▪ THIẾT THỦ

▪ TRÁ THỦ

• Nối hai cột sao cho đúng?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

Chiếm đoạt

Dối gạt để lấy

Trộm lấy

Ăn cướp

Lừa gạt để lấy

Giựt ngang

Cướp ngang

Lén lấy



• Thường trụ vật bao gồm những loại nào sau đây?

(1) Thường trụ thường trụ vật.

(2) Hiện tiền thường trụ vật.

(3) Hiện tiền hiện tiền vật.

(4) Thập phương thường trụ vật.

(5) Thập phương hiện tiền vật.

(6) Thập phương thập phương vật

(7) Hiện tiền thập phương vật.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 4

a. (1), (4), (5), và (7)

b. (1), (2), (6), và (7)

c. (3), (4), (5), và (6)

d. (1), (3), (4), và (5)d. (1), (3), (4), và (5)



• Trường hợp nào sau đây được coi là phạm tội trộm cướp?
(1) Tự mình lấy trộm.

(2) Sai người lấy trộm.

(3) Thấy người khác lấy trộm sinh tâm hoan hỷ.

(4) Thấy người khác bị trộm mà ngó lơ, làm lơ.

(5) Giám sát (tổ chức, canh chừng) việc lấy trộm.

(6) Vô tình nhặt phải của rơi nhưng không khai báo, trả lại dù người có đang tìm kiếm.

(7) Thấy người khác rơi đồ vật, quên đồ vật nhưng không nhắc mà cố chờ người đi rồi

nhặt lấy một cách thản nhiên. 

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 5

a. (1), (2), (3), (4) và (5)

b. (1), (2), (4), (5) và (7)

c. (1), (2), (5), (6) và (7)

d. (1), (2), (3), (6) và (7)

c. (1), (2), (5), (6) và (7)
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Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



三曰不淫。

解曰：在家五戒，惟制邪淫；出家十戒，全斷

淫欲。但干犯世間一切男女，悉名破戒。《楞

嚴經》載寶蓮香比丘尼，私行淫偷，自言淫欲

非殺非盜，無有罪報。遂感身出猛火，生陷地

獄。世人因欲，殺身亡家。出俗為僧，豈可更

犯！生死根本，欲為第一。故經云：“雖淫泆

而生，不如貞潔而死。” 噫，可不戒歟！



Giaûi Thích

Töø Ngöõ



“Tại gia ngũ giới,... Xuất gia Thập Giới, toàn đoạn dâm dục”1

❖ LUẬT GIẢI:

• Cư sĩ tại gia: Trừ vợ hầu mình ra, nếu xâm phạm sắc ngoài, thì gọi là tà dâm.

• Kẻ tại gia giữ năm giới, là con đường tắt làm "người", làm "trời", nên Phật

chỉ cấm việc tà dâm phi lễ.

• Người xuất gia thọ mười giới, là con đường tắt đến cõi "Niết bàn", cho nên

cấm hẳn việc dâm dục.



❖ Hai chữ "Nam Nữ" là kẻ nam người nữ trong bốn họ; cho đến nam nữ

trong loài quỉ thần, loài súc sanh, mà làm hạnh bất tịnh nơi ba chỗ là: Đại

tiện, tiểu tiện và miệng, đều mắc tội.

❖ PHẠM VÀ KHÔNG PHẠM: Trong Luật Giải nói:

• Nếu thầy Sa di bị gái ép phạm, tâm Sa di ưa thích thì phạm tội, sám hối

không được. Nếu trong tâm không ưa thích thì tội còn sám hối được.

• Thế nào là ưa thích? Như đói được ăn, như khát được uống;

• Thế nào không ưa thích? Như sắt nóng háp thân; như dao đâm vào mình.

“Đản can phạm nhất thiết nam nữ thế gian, tất danh phá giới”:2



Lăng Nghiêm Kinh tải: “Bửu Liên Hương Tỳ kheo ni...”:3

❖ PHÁ KIẾN VÀ PHÁ GIỚI:

• Phá giới tuy có tội, nhưng nhẹ hơn phá kiến.

• Vị Tỳ kheo ni này đã phá giới mà còn phá kiến→ Tội nặng.

❖ SANH HẢM: Đang còn sống mà bị sa đọa vào địa ngục A-tỳ.

• Giống như (tương tự như) đất nẻ sa vào ngục A-tỳ (Vô Gián Địa Ngục).

❖ VÔ GIÁN: Tức là ngục A-tỳ. Nghĩa là, người tội đọa trong ngục này, chịu

cái khổ nấu đốt, không có thì giờ nào hở dứt.



1.Tám ngục nóng ở dưới "Châu Thiệm Bộ" này. Nhưng ngục “Vô

Gián" thì ở dưới cùng. Tám ngục nóng, mỗi ngục có 16 ngục nhỏ bao bọc

chung quanh.

2.Tám ngục lạnh ở dưới đáy núi Thiết Vi. Người tội ở trong đó chịu

cái khổ lạnh rét.

Biên ngục gồm có ba thứ:

a) Ngục trong núi

b) Ngục dưới nước

c) Ngục ngoài đồng trống.

❖ Ba ngục này chịu đủ cả lạnh và nóng.

❖ Các địa ngục có tên gọi, hình tướng và sự lãnh chịu quả báo khác nhau.



“Thế gian nhân dục, sát thân vong gia”:4

• Luật Giải: Nhà Chu vua U Vương mất nước. Nhà Tấn vua Hiến Công

mất nhà. Tiên nhơn bị gái dâm cởi cổ. Trần Tử bị lửa dục đốt mình nơi

Thiên miếu.

Xuất tục vi Tăng, khởi khả cánh phạm!5

• Trong ĐẠI LUẬT nói: “Luận người vào đạo là người biết xấu hổ, bưng

bình bát đi khất thực hóa độ chúng sanh, thế mà buông lung trần dục,

chìm đắm trong năm tình. Đã bỏ thú vui ngũ dục, vứt không đoái hoài,

tại sao lại muốn nữa, như đứa ngu tự ăn đờm mũi”.



Sanh tử căn bản, dục vi đệ nhất:6

• Kinh Lăng Nghiêm: “Nếu các thế giới và chúng sanh trong sáu đường,

tâm kia không dâm thì không theo nó mà bị sanh tử tương tục. Tâm dâm

nếu không dứt trừ thì trần lao không thể nào ra khỏi. Cho nên phải đoạn

trừ máy dâm, thân và tâm đều đoạn dứt, tánh đoạn cũng không thì đối

với quả vị Phật Bồ-đề (thành Phật) mới mong đạt được.”



Cố kinh vân: “Tuy dâm dật nhi sanh, bất như trinh khiết nhi 

tử”: (Kinh THẬP GIỚI).

7

• Đây là so sánh “giới thân huệ mạng” = SỐNG VỚI:

• Dâm dục = Sanh tử = CHẾT.

• Cho nên trong ĐẠI LUẬT nói: "Thà để trong miệng rắn độc mà chết, chứ 

không nên để trong nữ căn mà sống, là vậy".



Than ôi! Khá chẳng răn chừa sao!8

• Kinh CHÁNH PHÁP NIỆM nói: “Thà ăn trùng rắn độc và uống nước

đồng sôi chớ không phá giới cấm mà ăn đồ ăn của chúng Tăng”.

• Luận TRÍ ĐỘ nói: "Những người phá giới, bằng mặc đồ pháp phục tức là

tấm sắt đồng nóng quấn buộc nơi thân. Bằng bưng bình bát tức là bưng

chén nước đồng sôi. Bằng cổ uống ăn tức là nuốt hoàn sắt nóng, uống

nước đồng sôi. Bằng thọ dụng người khác cúng dường tức là quỷ ngục tốt,

quỷ ngưu đầu trong địa ngục. Bằng vào nhà tinh xá, tức là vào trong địa

ngục lớn. Bằng ngồi giường chúng Tăng tức là ngồi trên giường sắt nóng.

Như trong các Kinh, Luận Phật đã nói: “Khá chẳng răn sợ hay sao!”



Caùch Haøng Phuïc

Ñeå Giöõ Giôùi



❖ Muốn chiến thắng được ái dục, phải có năng lực của định tuệ.

❖ Muốn giữ được giới, cần phải có phương pháp dụng công để đạt
được định tuệ.

QUÁN XÉT BÊN NGOÀI THẤY AI CŨNG CÓ PHẬT TÁNH:

• Tất cả mọi loài, mọi người và chúng ta, ai ai cũng có Phật tánh
sáng suốt.

• Chỉ do vô minh che đậy nên bị các dục nhiễm chi phối → SANH
TỬ→ KHỔ ĐAU.

➢Nhìn theo Phật tánh, chứ không theo thinh sắc.

1



 TÓM LẠI: - Tất cả chỉ để ngăn ngừa bên ngoài – Trừ dẹp bên trong = TẠM THỜI.

- Chính yếu, cốt lõi, lâu dài, triệt để → Phải là THIỀN ĐỊNH.

CÓ KHI PHẢI BIẾT XEM TIỀN TÀI, CHÂU BÁU NHƯ ĐỒ BỎ:2

KHÔNG THÁCH ĐỐ:3

QUÁN NƠI MÌNH THẤY BẤT TỊNH, XÉT TỘT, RÕ SUỐT SỰ

HUYỄN HÓA, RỖNG TUẾCH:

4

THIỀN ĐỊNH:5

THỂ DỤC, KHÉO ĐIỀU HÒA THỨC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT:

❖ : Tránh duyên.

❖ : Hạn chế các món ăn kích thích.

❖ : Tập thể dục, công quả... nạp năng lượng vào rồi giải phóng =

6



❖ Giới thứ ba là KHÔNG ĐƯỢC DÂM DỤC.

❖ Trường hợp coi là PHẠM:

• Chủ động can phạm đến tất cả nam nữ thế gian, cho đến súc vật đều là

phá giới.

❖ Trường hợp SÁM HỐI ĐƯỢC, KHÔNG PHẠM:

• Không chủ động, bị động, bị ép bức và không cảm thọ lạc; có cảm giác

như lửa đốt, đao nhọn đâm vào người thì sám hối được, không phạm.

• Giới thứ ba là gì? Trong trường hợp nào thì được coi là phạm

và trường hợp nào thì sám hối được, không phạm?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Giống như đang đối diện với hiểm họa có thể mất mạng, nên tận lực dùng

hết phương tiện thiện xảo để thoát ra.

❖ Nếu không được thì xem như đang bị giết chết. Giết chết giới thân huệ

mạng còn nguy hơn giết chết thân thể này cho nên chỉ thấy bị khổ đau,

không cảm thọ lạc.

❖ Sau đó sám hối đúng pháp.

• Khi bị ép bức phạm dâm, người trì giới phải làm gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



1) Do 2 vị này không cố ý phạm – Lỡ phạm rồi thì ăn năn, đau khổ → Theo

Luật dạy, sám hối được.

- Nhưng Ngài Ưu-Ba-Ly nghiêm nghị, không dễ dàng xác nhận là lỡ

phạm, nên kết tội.

2) Do hằng ngày đã tu tập Đại Thừa, Thiền định thuần thục → Nên nghe Đại

sĩ Duy Ma Cật khai thị, mới được: “Bỗng nhiên tỏ ngộ tánh tội vốn rỗng

lặng, tâm liền cởi mở, an trú vô sinh nhẫn”.

- Cụ thể: Đại sĩ Duy Ma Cật đã nói: “Hai vị Tỳ-kheo này từ lâu đã tu tập

pháp đại thừa, thì đâu được đem nước biển cả đổ vào lổ chân trâu”.

• Trong câu chuyện 2 Tỳ-kheo phạm sát dâm, nghe Đại sĩ Duy

Ma Cật khai thị thì được thanh tịnh, trụ vô sanh nhẫn. Tại sao?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Sống chuộng thanh khiết, cao thượng.

• Một việc sâu sát thực tế, sẽ không nặng dâm dục. Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ PHẢI THIỀN ĐỊNH.

• Một việc căn bản, cốt lõi để giữ tròn giới dâm dục. Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



Thầy Tâm Hạnh.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ
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01 / 08 / 2023
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1. KHÔNG TÀ DÂM

2. KHÔNG DÂM DỤC

• Nối nội dung ở cột thứ I sao cho tương ứng với

từng chủng loại giới ở cột thứ II

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. Tỳ kheo & Tỳ kheo ni giới.

b. Ngũ Giới.

c. Bồ Tát giới tại gia.

d. Sa-di & Sa-di-ni giới.

e. Thập Thiện giới.

f. Bồ Tát giới xuất gia.

g. Thức-Xoa-Ma-Na giới

h. Bát Quan Trai Giới

CỘT THỨIICỘT THỨI



• Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Trong kinh Lăng Nghiêm ghi, Tỷ-kheo-ni Bảo Liên Hương ..(1).. làm việc

dâm dục, rồi chính mình ..(2).., rằng dâm dục không phải ..(3).., không phải

..(4).., nên không có ..(5).., liền cảm ra thân xuất lửa dữ, đang sống mà vùi

xuống địa ngục.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. (1) tự ý, (2) lan truyền, (3) hại thân ai, (4) phá của ai, (5) phá giới

b. (1) lén, (2) tuyên ngôn, (3) hại thân ai, (4) phá của ai, (5) tội báo

c. (1) lén, (2) lan truyền, (3) giết thân ai, (4) trộm của ai, (5) tội báo

d. (1) tự ý, (2) tuyên ngôn, (3) hại thân ai, (4) trộm của ai, (5) phá giới

e. (1) lén, (2) tuyên ngôn, (3) giết thân ai, (4) trộm của ai, (5) phá giới

f. Đáp án khácf. Đáp án khác



• Tại sao trong Luật dạy người xuất gia không được phạm vào

giới ‘dâm dục’?
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a. Vì dâm dục có thể giết thân, mất nhà.

b. Vì dâm dục khiến con người rơi rớt trong tam giới.

c. Vì giữ gìn tịnh giới này thì có thể phát sanh các thiện pháp.

d. Vì phạm vào dâm dục thì đoạn mất giới thân huệ mạng người xuất gia.

e. Vì dâm dục đứng thứ nhất trong cội gốc sinh tử.

f. Vì phạm vào dâm dục thì mọi thứ công đức không thể phát sanh.

g. Vì dâm dục có thể khiến con người rơi vào địa ngục.

h. Tất cả đáp án trên.

i. Đáp án khác

h. Tất cả đáp án trên.



• Sắp xếp các câu dưới đây theo trình tự từ “Đối trị tạm thời” đến “Triệt để”

trong cách hàng phục để giữ gìn giới thứ 3 – Không dâm dục:

(1) Quán xét bên ngoài thấy các trần không thật, như hoa đốm.

(2) Khéo điều hòa ăn uống, sinh hoạt, thể dục, học tập, nghỉ ngơi hợp lý.

(3) Quán xét nơi mình thấy bất tịnh; xét tột, rõ suốt sự huyễn hóa, rỗng tuếch.

(4) Thực hành Thiền Định, muôn duyên buông sạch, rủ xuống, không tịch, an

nhiên, sáng rỡ.

(5) Nếu cái ‘máy’ có dấy khởi, thì biết chỉ là sự duy trì tạm thời của hormone,

vài phút là sẽ qua.
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a. (1) => (2) => (5) => (4) => (3)

c. (2) => (3) => (5) => (1) => (4)

e. (2) => (5) => (3) => (1) => (4)

b. (3) => (1) => (2) => (4) => (5)

d. (3) => (1) => (4) => (2) => (5)

f. Đáp án kháce. (2) => (5) => (3) => (1) => (4)



• Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương (Chương 23), Đức Phật có lời răn dạy về sự nguy 

hiểm của ái dục như sau:

Đức Phật dạy: “Người bị vợ con, nhà cửa ràng buộc còn hơn là..(1)..; ..(2)..có kỳ hạn 

được phóng thích còn đối với vợ con không có ý tưởng xa rời. Khi đã đam mê sắc đẹp, 

đâu có ngại gì đến gian nguy! Dù tai họa nơi ..(3).. vẫn cam âm! Tự đắm mình vào 

chốn bùn lầy nên gọi là ..(4)...
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a. (1) lao ngục, (2) lao ngục, (3) biển khổ, (4) phàm phu

b. (1) địa ngục, (2) địa ngục, (3) miệng cọp, (4) vô minh

c. (1) lao ngục, (2) lao ngục, (3) ba cõi, (4) ngu si

d. (1) địa ngục, (2) địa ngục, (3) biển khổ, (4) vô minh

e. (1) lao ngục, (2) lao ngục, (3) miệng cọp, (4) phàm phu

f. Đáp án khác




